Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL VÀ ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH 
	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	Văn bản QPPL
	
	
	

	1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực hàng hải
	Ban PPP

Các Vụ: PC, TC, VT, QLDN, TCCB, KHĐT;

Ttra Bộ
	Nguyễn Văn Công
	Bộ đã trình Chính phủ tại tờ trình số 14152/TTr-BGTVT ngày 23/10/2015. Ngày 17/11/2015, VPCP có văn bản số 9531/VPCP-KTN gửi lấy ý kiến một số Bộ, ngành có liên quan. Ngày 14/1/2016, VPCP có văn bản số 349/VPCP-KTN gửi Bộ GTVT đề nghị Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành. Bộ đã tiếp thu xong và trình lại Chính phủ. Ngày 23/5/2016, VPCP có văn bản số 3771/VPCP-KTN yêu cầu Bộ tổng kết Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg và rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định. Bộ GTVT đang thực hiện theo chỉ đạo của VPCP.

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, KHCN, Các Cục, Tổng cục
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ đã trình Chính phủ tại văn bản số 12664/BGTVT-TC ngày 22/9/2015. Ngày 13/11/2015, Bộ đã có văn bản số 15142/BGTVT-TC gửi tới 8 Bộ có liên quan để xin ý kiến theo chỉ đạo của Chính phủ. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ đã trình lại Chính phủ tại văn bản số 17429/BGTVT-TC ngày 30/12/2015. 

Hiện nay, Bộ đang phối hợp với VPCP và hoàn thiện dự thảo Quyết định theo chỉ đạo của VPCP.

	3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng
	Vụ PC

Các Vụ, Ban PPP, Ttra Bộ; Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ
	Nguyễn Hồng Trường
	Ngày 03/2/2016, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1481/TTr-BGTVT. Ngày 28/3/2016, Bộ có văn bản số 3288/BC-BGTVT gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo giải trình ý kiến Văn phòng Chính phủ về dự thảo Quyết định. VPCP đang xử lý.

	4
	Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCHT, QLDN, MT; TTra Bộ; Cục HHVN
	Nguyễn Văn Công
	Bộ đã trình Chính phủ tại tờ trình số 5910/TTr-BGTVT ngày 27/5/2016.

VPCP đang xử lý.

	5
	Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	Vụ PC

Các Vụ: ATGT, VT, KHCN, QLDN, TC, TCCB, MT, HTQT; Ttra Bộ
	Nguyễn Nhật
	Bộ đã trình Chính phủ tại tờ trình số 5914/TTr-BGTVT ngày 27/5/2016.

VPCP đang xử lý.

	6
	Nghị định của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (thay thế Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 69/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015)
	Vụ QLDN
	Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại văn bản số 7120/BGTVT-QLDN ngày 23/6/2016

	II
	Chiến lược, Quy hoạch và đề án khác
	
	
	

	1
	Quy hoạch tổng thể kết nối mạng lưới giao thông vùng biên giới Việt Nam- Campuchia
	Vụ KHĐT
	Lê Đình Thọ
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13448/TTr-BGTVT ngày 23/10/2014. Tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia tháng 10/2015, phía Campuchia đã trả lời thống nhất để Bộ Giao thông vận tải hai nước tiến hành đàm phán trong năm 2016. Dự thảo Bản ghi nhớ về Quy hoạch tổng thể kết nối mạng lưới giao thông vùng biên giữa Việt Nam và Campuchia đã được xây dựng và gửi cho Campuchia.

	2
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ ATGT
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 6388/TTr-BGTVT ngày 21/5/2015. Ngày 17/6/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4540/VPCP-KTN về việc góp ý với dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó: đề nghị các Bộ (Công an, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục góp ý đối với dự thảo đề án để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện đề án và thực hiện thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định. Ngày 14/9/2015, Bộ GTVT có văn bản số 12273/BGTVT-ATGT gửi Bộ Tài Nguyên & Môi trường xin ý kiến thẩm định Đề án. Ngày 14/10/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4356/BTNMT-TCMT về việc hướng dẫn thủ tục pháp lý về môi trường đối với Đề án điều chỉnh Quy hoạch. Ngày 18/12/2015, Tổng cục ĐBVN đã hoàn thiện báo cáo ĐMC gửi Bộ TN&MT thẩm định. Bộ TN&MT đã tổ chức họp thẩm định vào ngày 22/3/2016. Ngày 13/4/2016, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 1702/TCĐBVN-KHCN&MT&HTQT gửi Bộ TN&MT giải trình về việc tiếp thu ý kiến báo cáo ĐMC của đề án.

	3
	Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí đường bộ đối với các dự án BOT
	Ban PPP
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 9921/TTr-BGTVT ngày 30/7/2015. Văn phòng Chính phủ có văn bản 1839/VPCP-KTN ngày 31/8/2015 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với Đề án. Hiện nay, VPCP đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành.

	4
	Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Vụ KHĐT
	Nguyễn Nhật
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 5767/BGTVT-KHĐT ngày 25/5/2016


Phụ lục 2
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC

THUỘC THẨM QUYỀN BỘ GTVT BAN HÀNH, TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan tham mưu trình
	Tên, số hiệu văn bản ban hành, QĐ phê duyệt
	Thứ trưởng

phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	I
	Văn bản quy phạm pháp luật

	1
	Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT).
	Vụ VT
	Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016
	Nguyễn Nhật
	

	2
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.
	Vụ VT
	Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016
	Nguyễn Nhật
	

	3
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
	Vụ ATGT
	Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016
	Nguyễn Nhật
	

	4
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
	Vụ PC
	Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	5
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang.
	Vụ PC
	Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	6
	Thông tư banh hành Quy chuẩn KTQG về biển báo hiệu đường bộ
	Vụ KHCN
	Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016
	Nguyễn Hồng Trường
	

	7
	Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng
	Vụ VT
	Thông tư số 07/2016/TTLT- BGTVT- BCA-BQP ngày 08/4/2016
	Nguyễn Nhật
	

	8
	Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013
	Vụ KHCN
	Thông tư số 08/2016/TT-BGTVT ngày 4/5/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	9
	Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.
	Vụ TC
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	10
	Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
	Vụ TC
	Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	11
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ
	Vụ KHCN
	Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016
	Lê Đình Thọ
	

	12
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	Vụ PC
	Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016
	Nguyễn Nhật
	

	13
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Vụ VT
	Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	14
	Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công – ten – nơ vận tải biển tuyến quốc tế 
	Vụ KHCN
	Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28/6/2016.
	Nguyễn Văn Công
	

	15
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014)
	Vụ KCHT
	Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016
	Lê Đình Thọ
	

	16
	Thông tư quy định về đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị
	Vụ KHCN
	Thông tư số 16/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	17
	Thông tư liên tịch của Bộ GTVT và Bộ TN&MT về quản lý đất đai tại cảng hàng không, sân bay
	Vụ KCHT
	Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 30/6/2016
	Nguyễn Nhật
	

	18
	Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trong công tác đặt hàng, sản xuất sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (thay thế Thông tư số 75/2011/TTLT- BTC-BGTVT)
	Vụ TC
	Thông tư liên tịch số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/6/2016
	Nguyễn Hồng Trường
	

	19
	Thông tư quy định về khảo sát các tuyến đường thủy nội địa phục vụ quản lý và thông báo luồng chạy tàu thuyền
	Vụ KCHT
	Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016
	Lê Đình Thọ
	

	20
	Quyết định ban hành quy định tạm thời hướng dẫn việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác
	Vụ KCHT
	Quyết định số 1897/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2016
	Nguyễn Hồng Trường
	

	21
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không
	Bộ TC
	Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT- BTC - BGTVT ngày 20/4/2016
	Lê Đình Thọ
	

	22
	Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013)
	Vụ PC
	
	Nguyễn Nhật
	Đã trình Bộ trưởng. Vụ Pháp chế đang rà soát, hoàn thiện dự thảo.

	23
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
	Vụ VT
	
	Lê Đình Thọ
	Cục ĐTNĐ đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại văn bản số 584/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 28/3/2016.

Vụ VT đã trình Bộ trưởng. Vụ PC và Vụ VT đang rà soát, hoàn thiện dự thảo.

	24
	Thông tư hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.
	Thanh tra Bộ
	
	Nguyễn Hồng Trường
	Thanh tra Bộ, Vụ PC đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ gửi sớm dự thảo Thông tư sang Bộ Nội vụ tại văn bản số 3914/BGTVT-PC ngày 08/4/2016.

	25
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Cục Y tế
	
	Nguyễn Văn Công
	Đã trình Bộ tại cv số 122/CYT-NVYD ngày 22/2/2016

Bộ GTVT đã gửi dự thảo sang BYT tại cv số 4676/BGTVT-YT ngày 27/4/2016. 

	26
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	Cục Y tế
	
	Nguyễn Văn Công
	Đã trình Bộ tại cv số 122/CYT-NVYD ngày 22/2/2016

Bộ đã gửi Bộ Y tế tại vb số 5791/BGTVT-YT ngày 25/5/2016. 

	27
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định bảo đảm tài chính để chi trả cho thuyền viên khi hồi hương
	Vụ TC
	
	Nguyễn Văn Công
	Cục HHVN đã trình dự thảo tại tờ trình số 1116/TTr-CHHVN ngày 22/3/2016.

Bộ đã gửi Bộ Tài chính sớm tại văn bản số 3636/BGTVT-TC ngày 4/4/2016. 

	28
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
	Vụ TC
	
	Nguyễn Hồng Trường
	Cục ĐKVN đã trình Bộ dự thảo tại văn bản số 835/ĐKVN-TC ngày 7/3/2016.

Bộ đã gửi dự thảo sang Bộ Tài chính tại văn bản số 7421/BGTVT-TC ngày 29/6/2016 để đề nghị ban hành theo thẩm quyền

	II
	Quy hoạch và các đề án khác

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch sân bay Phù Cát
	Vụ KHĐT
	Quyết định số 353/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2016
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	Ngoài CTCT



	2
	Quy hoạch Cảng hàng không Lào Cai
	Vụ KHĐT
	Quyết định số 455/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	CTCT tháng 3

	3
	Đề án kết nối giao thông, bao gồm cả kết nối đường cao tốc và tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Lào
	Vụ HTQT
	Quyết định số 669/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2016  
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Ngoài CTCT. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phê duyệt tại VB số 1110/VPCP-HTQT ngày 22/02/2016.


	4
	Đề án Rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển 1; 2; 3; 4; 6 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Vụ KHĐT
	
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Công
	CTCT tháng 6.

Vụ KHĐT đã trình Bộ trưởng


	Phụ lục 3
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 
( Tính từ 16/12/2015 đến 15/6/2016)

	I. Tai nạn giao thông:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TNGT
	SỐ VỤ
	SỐ NGƯỜI CHẾT
	SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

	
	
	Tháng 6/2016
	So sánh với tháng
6/2015
	6 Tháng 2016
	So sánh với 6 tháng/2015
	Tháng 6/2016
	So sánh với tháng
6/2015
	6 Tháng 2016
	So sánh với 6 tháng/2015
	Tháng 6/2016
	So sánh với tháng
6/2015
	6 Tháng 2016
	So sánh với 6 tháng/2015

	
	
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%

	1
	ĐƯỜNG BỘ
	850
	21
	2,53%
	4.882
	-110
	-2,20%
	755
	48
	6,79%
	4.255
	-82
	-1,89%
	497
	35
	7,58%
	2.875
	-74
	-2,51%

	 
	VA CHẠM GT
	977
	-16
	-1,61%
	5.188
	-830
	-13,79%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1097
	-30
	-2,66%
	6.033
	-1136
	-15,85%

	2
	ĐƯỜNG SẮT
	14
	-12
	-46,15%
	89
	-23
	-20,54%
	8
	-16
	-66,67%
	71
	-29
	-29,00%
	6
	1
	20,00%
	26
	-3
	-10,34%

	3
	ĐƯỜNG THỦY
	12
	0
	0,00%
	60
	13
	27,66%
	11
	-1
	-8,33%
	35
	-6
	-14,63%
	0
	-1
	-100,00%
	5
	0
	0,00%

	4
	HÀNG HẢI
	0
	-1
	-100,0%
	8
	-2
	-20,00%
	0
	0
	 
	1
	1
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	 

	CỘNG
	1.853
	-8
	-0,43%
	10.227
	-952
	-8,52%
	774
	31
	4,17%
	4.362
	-116
	-2,59%
	1.600
	5
	0,31%
	8.939
	-1.213
	-11,95%

	
	

	II. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

	PTGTCGĐB
	Đăng ký mới
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tháng 6/2016
	6 tháng 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ô TÔ
	33.727
	182.141
	2.845.410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔ TÔ
	246.100
	1.514.957
	45.643.779
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XE MÁY ĐIỆN
	54.610
	228.186
	228.186
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             CỘNG
	48.717.375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN 6 THÁNG NĂM 2016
NGUỒN VỐN XDCB DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Kế hoạch 2016 đã giao
	Ước 6 tháng năm 2016 (không bao gồm hoàn ứng)
	Tỉ lệ (%) - không bao gồm hoàn ứng

	
	
	Tổng số
	Hoàn ứng
	Còn lại (thực hiện trong năm 2016)
	Thực hiện
	Giải ngân (không bao gồm thu hồi ứng trước)
	T.hiện/KH
	G.ngân/KH

	A
	Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và Trái phiếu Chính phủ (TPCP)
	 35.294.810   
	  500.000   
	 34.794.810   
	 13.171.823   
	    12.693.905   
	37,86%
	36,48%

	I
	Nguồn vốn NSNN
	 18.687.500   
	  500.000   
	 18.187.500   
	 10.784.323   
	    10.385.142   
	59,30%
	57,10%

	1
	Các dự án ODA
	   16.263.000   
	           -     
	   16.263.000   
	    9.788.162   
	        9.400.111   
	60,19%
	57,80%

	 
	- Vốn nước ngoài
	   16.250.000   
	           -     
	   16.250.000   
	    9.785.482   
	        9.397.431   
	60,22%
	57,83%

	 
	- Vốn đối ứng (trình vốn TPCP)
	         13.000   
	           -     
	         13.000   
	           2.680   
	              2.680   
	20,62%
	20,62%

	2
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	         30.000   
	           -     
	         30.000   
	         12.800   
	            12.339   
	42,67%
	41,13%

	3
	Các dự án giao thông trong nước
	     1.557.000   
	   450.000   
	     1.107.000   
	       598.249   
	           587.880   
	54,04%
	53,11%

	4
	Khối khác (Y tế, giáo dục, đào tạo, chương trình mục tiêu...), Biển đông - Hải đảo
	        239.000   
	           -     
	        239.000   
	         58.800   
	            58.500   
	24,60%
	24,48%

	5
	Vốn của Tổng công ty ĐSVN
	        598.500   
	     50.000   
	        548.500   
	       326.312   
	326.312
	59,49%
	59,49%

	II
	Nguồn vốn TPCP
	 16.607.310   
	           -     
	 16.607.310   
	   2.387.500   
	      2.308.763   
	14,38%
	13,90%

	1
	Vốn đối ứng (các dự án ODA)
	     1.687.000   
	           -     
	     1.687.000   
	    1.215.000   
	        1.136.263   
	72,02%
	67,35%

	2
	Các dự án mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên
	   10.348.973   
	           -     
	   10.348.973   
	       552.000   
	           552.000   
	5,33%
	5,33%

	3
	Các dự án được giao KH GĐ 2012-2015 và bổ sung KH GĐ 2014-2016
	     4.571.337   
	           -     
	     4.571.337   
	       620.500   
	           620.500   
	13,57%
	13,57%

	B
	Các dự án huy động vốn ngoài NSNN
	 32.000.000   
	           -     
	 32.000.000   
	 14.094.000   
	    15.173.000   
	44,04%
	47,42%

	 
	Tổng số (A+B)
	 67.294.810   
	  500.000   
	 66.794.810   
	 27.265.823   
	    27.866.905   
	40,82%
	41,72%


Phụ lục 5

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng

phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết văn bản QPPL
	Dự thảo VBQPPL, đề án
	
	
	

	I
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Nghị định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng
	Cục HHVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN, HTQT
	
	
	Tháng 7/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	2. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	TCĐBVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, QLDN, TC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ, Cục ĐKVN,

Cục Y tế
	
	
	Tháng 9/2016
	Lê Đình Thọ
	

	3. 
	Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng
	Cục HHVN
	Vụ HTQT

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT, VT, TCCB; TTra Bộ
	
	
	Tháng 9/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	4. 
	Quyết định quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố
	Cục ĐKVN
	Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, TCCB, ATGT, Ttra Bộ; TCĐBVN
	
	
	Tháng 9/2016
	Lê Đình Thọ
	

	5. 
	Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (Thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009).
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, ATGT, KHCN;

TTra Bộ

Cục ĐKVN
	
	
	Tháng 9/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	6. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/04/2014 của Chính phủ)
	Cục HHVN
	Vụ VT 

Các Vụ: PC, QLDN, TC, HTQT, ATGT, MT; Ttra Bộ
	
	
	Tháng 9/2016 
	Nguyễn Văn Công
	

	7. 
	Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam (Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013)
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: MT, HTQT, KHCN, ATGT, VT; Ttra Bộ; Cục ĐTNĐ
	
	
	Tháng 10/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	8. 
	Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển (thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP)
	Cục HHVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KHCN, TC, QLDN, MT, HTQT
	
	
	Tháng 10/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	9. 
	Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ- CP)
	Cục HHVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, TCCB, HTQT, MT, KHCN, QLDN; TTra Bộ; Cục ĐKVN
	
	
	Tháng 10/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	10. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam
	Cục HKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB
	
	
	Tháng 11/2016
	Nguyễn Nhật
	

	11. 
	Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
	Cục HHVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TC, MT, KHĐT, KHCN, ATGT, HTQT; Ban PPP
	
	
	Tháng 11/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	12. 
	Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải (thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013) 
	Cục HHVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, MT, TC, HTQT, ATGT, KHCN; Ban PPP; TTra Bộ; Cục ĐTNĐVN, Cục ĐKVN
	
	
	Tháng 11/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	13. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
	Cục HHVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, QLDN, TC, HTQT, ATGT, KHĐT, MT; Ban PPP; Ttra Bộ
	
	
	Tháng 11/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	14. 
	Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, QLDN, TC, HTQT, ATGT; Ttra Bộ
	
	
	Tháng 12/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	II
	Chiến lược, quy hoạch và đề án khác
	Không có chiến lược, quy hoạch, đề án nào phải trình Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2016


Phụ lục 6
Mục 1

DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH (22 thông tư)

	 STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1. 
	Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và nguyên tắc quản lý chất lượng trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, HTQT; Ttra Bộ

Cục ĐKVN
	Tháng 1


	Tháng 3


	Quý III
	Lê Đình Thọ
	

	2. 
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống VTS 
	Cục HHVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC
	Đã trình
	Tháng 4 
	Tháng 7 
	Nguyễn Văn Công
	

	3. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 quy định về mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC, KHCN
	
	Tháng 4
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	4. 
	Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác thủy phi cơ trên mặt nước
	Cục HKVN
	Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, ATGT, KHCN; Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN; Các Hãng HK
	Tháng 2


	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Nhật
	

	5. 
	Thông tư quy định về công suất bến xe
	TCĐBVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT;

Viện CL&PT GTVT
	Tháng 3


	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	6. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 7/10/2014 quy định về cảng, bến thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TCCB; Ttra Bộ
	
	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	7. 
	Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về quản lý, vận hành hệ thống AIS
	Cục HHVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN, TC, TCCB, VT, MT;

Cục QLXD&CLCTGT
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	8. 
	Thông tư quy định về quản lý hoạt động bay
	Cục HKVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TCCB, TC, ATGT;

TTra Bộ; VP Bộ, KHCN, QLDN;

 TCTy QLBVN
	Tháng 1 
	Tháng 5 
	Tháng 9
	Nguyễn Nhật
	

	9. 
	Thông tư quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa (Thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT ngày 29/2/2012)
	Cục HHVN


	Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, ATGT, TC, Ttra Bộ, VP Bộ
	Tháng 2
	Tháng 6
	Tháng  9
	Nguyễn Văn Công
	

	10. 
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (thay thế Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 và Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Ttra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	11. 
	Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (thay thế Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 và Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT)
	Cục HHVN


	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Văn Công
	

	12. 
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam 
	Cục HHVN


	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, HTQT, QLDN, ATGT, VT, Ttra Bộ

Cục ĐKVN
	Tháng 2
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	13. 
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, HTQT, VT, ATGT, QLDN, Ttra Bộ, VP Bộ
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	14. 
	Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải (thay thế Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT)
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, QLDN, ATGT, Ttra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	15. 
	Thông tư quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: TC, VT,  ATGT;

 Ban chỉ đạo PCLB&TKCN
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	16. 
	Thông tư quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển (thay thế Quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005)
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: MT, VT, ATGT, KCHTGT, Ttra Bộ, Cục ĐKVN
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Công
	

	17. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
	Cục HKVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	

	18. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KHCN
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	19. 
	Thông tư quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt (thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT)
	Cục ĐSVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, QLDN, MT; TTra Bộ;

TCT ĐSVN
	Tháng 6
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	20. 
	Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam (thay thế Quyết định 51/2005/QĐ- BGTVT và Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, QLDN, VT, ATGT, Ttra Bộ
	Tháng 6
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Văn Công
	

	21. 
	Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng (thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT) 
	Cục HKVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, QLDN, TC, Ttra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Nhật
	

	22. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: MT, HTQT, PC, ATGT, VT; Ttra Bộ;

Cục ĐTNĐ
	Tháng 9/2016
	Tháng 12/2016
	Tháng 3/2017
	Nguyễn Văn Công
	


Mục 2

DANH MỤC THÔNG TƯ BỘ GTVT ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH (13 thông tư)
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
gửi các Bộ, ngành 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
	TCĐBVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, TCCB
	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Hồng Trường
	

	2. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (thay thế Thông tư 01/2016/TT-BTC)
	Cục HHVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, KHCN
	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	3. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng phí, lệ phí hàng hải thu tại cảng biển của các cảng vụ hàng hải (thay thế Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 và Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC ngày 29/3/2007 của Bộ Tài chính sủa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC).
	Cục HHVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, KHCN
	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	4. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp sổ lý lịch tàu biển (thay thế Thông tư 132/2013/TT-BTC)
	Cục HHVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, HTQT, VT, TCCB, 


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	5. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa (thay thế Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2015)
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	6. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT; 

Ban PPP


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	7. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không (thay thế Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010)
	Cục HKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, TCCB


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Nhật
	

	8. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013)
	Cục HKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT,  VT


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Nhật
	

	9. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 và Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính) 
	TCĐBVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT, ATGT


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Hồng Trường
	

	10. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam (thay thế Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2000)
	Cục HKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, HTQT, VT


	
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Nhật
	

	11. 
	Thông tư quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải (thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005)
	Cục HHVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, VT, KHCN;
	
	Tháng 6
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	12. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007)
	Cục ĐSVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, VT; Cục ĐKVN
	
	Tháng 6
	Tháng 8
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	13. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008)
	Cục ĐKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT


	
	Tháng 6
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	


Mục 3
DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (05 thông tư)
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (sửa đổi lần 1:2016-QCVN 01:2008/BGTVT)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN
	
	Tháng 5
	Tháng 9
	Nguyễn Nhật
	

	2
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN
	
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Nhật
	

	3
	Thông tư ban hành QCKTQG về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị
	Cục ĐSVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, MT, VT, QLDN; TCTy Đường sắt VN
	Tháng 2
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	4
	Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN
	Tháng 2
	Tháng 7
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	

	5
	Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các công trình biển
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục HHVN
	Tháng 2
	Tháng 7
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Công
	


Mục 4

QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT (13 Quyết định)

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo 
	
	
	

	1. 
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, TTra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Văn Công
	

	2. 
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Hàng không
	Cục HKVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Nhật
	

	3. 
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	4. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện, dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng các loại linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng, dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với xe cơ giới sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
	Cục ĐKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	5. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa
	Cục ĐKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	6. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt
	Cục ĐKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT; Thanh tra Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	7. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, công trình biển, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải
	Cục ĐKVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT

Cục HHVN
	
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	8. 
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ
	Tháng 4 
	Tháng 7
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	9. 
	Quyết định ban hành khung giá dịch vụ tại cảng biển
	Cục HHVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN, KCHTGT, HTQT; Ban PPP; TCT BĐATHH miền Bắc, miền Nam 
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Công
	

	10. 
	Quyết định quy định về quy trình kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác
	TCĐBVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN, KCHTGT
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	

	11. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh 
	TCĐBVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHĐT, KHCN, VT; Ban PPP
	
	Tháng 8 
	Tháng 12
	Nguyễn Hồng Trường
	

	12. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ sử dụng đò, phà (trên quốc lộ)
	TCĐBVN
	Vụ TC
Các Vụ: PC, KCHT, KHCN, VT
	
	Tháng 8 
	Tháng 12
	Nguyễn Hồng Trường
	

	13. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ điều hành hoạt động giao thông vận tải đường sắt
	Cục ĐSVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN, QLDN, TC;

TCTy ĐSVN
	
	Tháng 8
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	


Mục 7
DANH MỤC DỰ KIẾN ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

(Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016 sẽ được Bộ trưởng quyết định, ban hành chính thức trong tháng 7/2016)

	TT
	Tên đề án
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian 

Cơ quan soạn thảo trình Bộ dự thảo
	Thời gian 
Cơ quan chủ trì trình Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	ĐỀ ÁN QUY HOẠCH 

	1
	Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng ĐTNĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, ATGT, KCHTGT, PC, TC, MT, Ban PPP; VP Bộ;

Viện CL&PTGTVT
	Tháng 

9/2016
	Tháng 

12/2016
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đã điều chỉnh theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	2
	Quy hoạch các vị trí neo đậu phương tiện đường thủy nội địa chờ ra vào cảng, bến thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, ATGT, KCHTGT, PC, TC, MT; VP Bộ; Viện CL&PTGTVT
	Tháng 

9/2016
	Tháng 

12/2016
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đã điều chỉnh theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	3
	Quy hoạch phát triển các cửa sông phục vụ vận tải thủy nội địa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, ATGT, KCHT, PC, TC, MT; VP Bộ; Ban PPP; Viện CL&PTGTVT
	Tháng 

10/2016
	Tháng 

12/2016
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đã điều chỉnh theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	II
	ĐỀ ÁN KHÁC 

	4
	Đề án Xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ ATGT

Các vụ: VT, KHĐT, TC, KHCTGT,PC KHCN, MT, VP Bộ; Tổng cục ĐBVN; Văn phòng UBATGTQG
	Đã trình tháng

4/2016
	Tháng

7/2016
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Giữ nguyên theo Quyết định số 4190/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2015

	5
	Đề án Xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên đường cao tốc.
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ ATGT

Các vụ: VT, KHĐT, TC, KHCTGT,PC, KHCN, MT, VP Bộ; Tổng cục ĐBVN, Văn phòng UBATGTQG
	Đã trình tháng

5/2016
	Tháng

8/2016
	Thứ trưởng 

Nguyễn Hồng Trường
	Giữ nguyên theo Quyết định số 4190/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2015

	6
	Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô buýt
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ Vận tải

Các vụ: KHĐT, TC, KHCTGT, KHCN, ATGT; VP Bộ; Tổng cục ĐBVN.
	Đã trình tháng
 5/2016
	Tháng 

10/2016
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Lùi thời gian trình Bộ trưởng theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	7
	Đề án Tăng cường phát triển dịch vụ vận tải đường bộ đến các vùng dân cư biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc.
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ Vận tải

Các vụ: KHĐT, TC, KHCTGT, KHCN, ATGT; VP Bộ; Tổng cục ĐBVN.
	Tháng

8/2016
	Tháng 

11/2016
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Đã điều chỉnh theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	8
	Đề án “Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng – xám của Tokyo MOU”.
	Cục HHVN


	Vụ Pháp chế

Các Vụ:ATGT, KCHTGT, HTQT, KHĐT, TCCB, TC, KHCN; VP Bộ; Cục ĐKVN
	Tháng

7/2016
	Tháng 

10/2016
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Công
	Giữ nguyên theo Quyết định số 4190/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2015

	9
	Đề án Tổ chức vận tải quốc tế trên hành lang kinh tế Đông Tây: Việt Nam - Lào - Thái Lan (qua vùng miền Trung Việt Nam).
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ Vận tải

Các vụ: KHĐT, HTQT, TC, KHCTGT, KHCN, ATGT; VP Bộ; Tổng cục ĐBVN
	Tháng 

8/2016
	Tháng 

11/2016
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Đã điều chỉnh theo dự kiến Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm 2016

	10
	Đề án Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 -2020 của ngành GTVT
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ ATGT

Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 

9/2016
	Tháng 

11/2016
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Bổ sung vào Chương trình công tác năm 2016 theo Quyết định số 1926/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2016.


